
TT Tên hộ gia đình Địa chỉ TDP Thành tích

1 Hoàng Văn Cận  Bắc Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

2 Lê Đức Tiền  Bắc Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

3 Nguyễn Xuân Truyn  Bắc Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

4 Vương Đình Trúc  Bắc Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

5 Trần Công Dưỡng Hợp Tiến
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

6 Trần Công Tình Hợp Tiến
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

7 Nguyễn Công Duy Hợp Tiến
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

8 Nguyễn Tuấn Vũ Hợp Tiến
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

9
Lê Văn Minh

Trường Yên
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

10
Lê Thị Minh

Trường Yên
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"
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11
Lê Văn Hồng

Trường Yên
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

12
Lê Xuân Lĩnh

Trường Yên
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

13
Nguyễn Xuân Hiền

Đông Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

14
Trần Khắc Tự

Đông Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

15
Lê Huy Tuyến

Đông Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

16
Lê Văn Bình

Đông Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

17
Lê Đức Ba

Tân Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

18
Nguyễn Tiến Lộc

Tân Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

19
Lê Minh Tất

Tân Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

20
Trần Quốc Việt

Tân Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

21 Lê Xuân Định Trường Phú
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

22 Lê Hữu Thọ Trường Phú
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

23 Nguyễn Văn Sơn Trường Phú
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

24 Lê Văn Min Trường Phú
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

25 Mai Văn Lục Yên Thịnh
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

26 Trần Đình Thành Liên Minh
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

27 Đoàn Phú Liên Minh
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"



28 Trần Văn Quyết Liên Minh
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

29 Trần Viết Hải Liên Minh
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

30 Trần Xuân Đào Tân Long
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

31 Trần Xuân Lý Tân Long
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

32 Nguyễn Văn Dũng Tân Long
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

33 Nguyễn Thành Nam Tân Long
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

34 Nguyễn Đình Chúng Long Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

35 Trần Quốc Toản Long Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

36 Lê Sinh Long Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

37 Nguyễn Văn Hiểu Long Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

38 Vương Đình Tùng Nam Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

39 Nguyễn Văn Sơn (Hiền) Nam Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

40 Lê Minh Châu Nam Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

41 Mai Văn Côi Nam Phong
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

42 Trần Công Hạnh Liên Giang
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

43 Trần Thị Tiến Liên Giang
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

44 Trần Đình Chương Liên Giang
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"



45 Lê Thị Lợi Liên Giang
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

46 Lê Văn Duẩn Cảnh Trường
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

47 Nguyễn Xuân Hải Cảnh Trường
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

48 Lê Ngọc Hoa Cảnh Trường
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

49 Lê Thanh Dũng Cảnh Trường
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

50 Lê Thế Hùng Đỗ Gỗ
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

51 Trịnh Khanh Đỗ Gỗ
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

52 Lương Văn Hiền Đỗ Gỗ
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

53 Nguyễn Văn Khuyên Đỗ Gỗ
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

54 Lê Văn Đồng Trường Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

55 Lê Văn Lý Trường Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

56 Lương Văn Sơn Trường Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

57 Lê Văn Thanh Trường Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

58 Trịnh Đình Thi Trường Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

59 Lê Thị Huê Trường Sơn
Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

60 Dương Đình Cương Tây yên

Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

61 Nguyễn Ngọc Hoàn Tây yên

Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"



62 Nguyễn Xuân Bính Tây yên

Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

63 Nguyễn Thị Hà Tây yên

Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

64 Dương Thị Nga Tây yên

Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"

65 Nguyễn Văn Dụ Tây yên

Có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa"
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